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KẾT QUẢ SƠ TUYỂN VÀO VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2015
	STT
	Họ và tên
	Kết quả học tập toàn khóa
	Thí sinh phù hợp với yêu cầu đặc thù của vị trí việc làm cần tuyển dụng của đơn vị
	Kết quả phỏng vấn
	Tổng điểm 
	Đạt/không đạt

	
	Điểm chuẩn
	100
	50
	50
	
	

	1. 
	Đào Thị Hồng Phương 
	Hệ 4: 3,36

Hệ 10: 8,25

Giỏi
	82,5
	48
	45
	       175,5
	Đạt

	2. 
	Nguyễn Thị Hồng Lê
	Hệ 4: 3,25

Hệ 10: 8,2

Giỏi
	82
	47
	43
	172
	Đạt

	3. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Oanh
	Hệ 4: 3,37

Hệ 10:7,98

Giỏi
	79,8
	46
	45
	170,8
	Đạt

	4. 
	Nguyễn Thị Dung 
	Hệ 4: 3,29

Hệ 10: 8,08

Giỏi 
	80,8
	46
	43
	169,8
	Đạt

	5. 
	Kiều Vũ Nhật Nga
	Hệ 4: 3,12

Hệ 10: 7,55

Khá
	75,5
	48
	45
	168,5
	Đạt

	6. 
	Bùi Phương Thảo
	Hệ 4: 3,31

Hệ 10: 7,81

Giỏi
	78,1
	46
	44
	168,1
	Đạt

	7. 
	Nguyễn Văn Dụng
	Thạc sỹ Luật học
Điểm: 74,8
	74,8
	48
	45
	167,8
	Đạt

	8. 
	Tạ Thị Vân Anh
	Hệ 4: 3,19

Hệ 10: 7,63

Khá
	76,3
	48
	43
	167,3
	Đạt

	9. 
	Nguyễn Thị Phi Điệp
	Hệ 4: 3,11

Hệ 10:7,43

Khá
	74,3
	48
	45
	167,3
	Đạt

	10. 
	Nguyễn Thị Trâm Anh
	Hệ 4: 3,11
Hệ 10: 7,42
Khá
	74,2
	48
	45
	167,2
	Đạt

	11. 
	Hà Quang Phúc
	Thạc sỹ Luật

Điểm : 3,15
	75,6
	47
	44
	166,6
	Đạt

	12. 
	Nguyễn Sỹ Anh
	Hệ 4: 3,07

Hệ 10: 7,40

Khá
	74
	46
	42
	162
	Đạt

	13. 
	Nguyễn Hằng Thu
	Hệ 4: 3,00

Hệ 10: 7,25

Khá
	72,5
	46
	43
	161,5
	Đạt

	14. 
	Phan Thị Thu Trang
	Hệ 10: 7,35

Khá
	73,5
	42
	41
	156,5
	Đạt

	15. 
	Đỗ Thị Lĩnh
	Hệ 4:2,97

Hệ 10:7,22

Khá
	72,2
	40
	40
	152,2
	Đạt


                                                                                                     Q.VỤ TRƯỞNG
                                                                                                 Đã ký
                                                                                                                                     Đỗ Xuân Lân
